
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1. Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng?
A. Xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia.
B. Giao, cho thuê và thu hồi rừng, đất trồng rừng.
C. Phá rừng trồng cây công nghiệp và cây đặc sản.
D. Kiểm soát từng loại rừng thông qua những quy chế pháp lí riêng.
Câu 2. Vì sao sự gia tăng chăn thả gia súc (trâu, bò,...) là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng?
A. Gia súc ăn các loại quả làm cho rừng không có khả năng tái sinh.
B. Gia súc tấn công và lấn chiếm nơi sinh sống của các loài động vật quý hiếm.
C. Sự gia tăng chăn thả gia súc dẫn đến chặt phá rừng để mở rộng diện tích làm nơi chăn thả.
D. Sự gia tăng chăn thả gia súc dẫn đến cạnh tranh thức ăn với các loài động vật rừng. 
	Câu 3. Việc xây dựng các vườn quốc gia có tác động như thế nào đối với các loài động vật, thực vật rừng quý hiếm?
A. Nâng cao giá trị của các loài động, thực vật rừng quý hiếm.
B. Làm ảnh hưởng khu vực sống của các loài động, thực vật rừng quý hiếm.
C. Giúp ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển các loài động, thực vật rừng quý hiếm.
D. Tạo môi trường thuận lợi cho sự sống và phát triển của các loài động, thực vật rừng quý hiếm.
Câu 4: Đâu không phải là giải pháp khắc phục suy thoái tài nguyên rừng?
A. Trồng mới rừng.
B. Giao đất rừng.
C. Khai thác rừng.
D. Bảo vệ rừng.
Câu 5: Đâu không phải là hoạt động cơ bản của lâm nghiệp?
A. Bảo vệ rừng.
B. Phát triển rừng.
C. Tái sinh rừng.
D. Sử dụng rừng.
Câu 6. Suy thoái rừng là
A. sự suy giảm về động, thực vật của rừng.
B. diện tích rừng bị thu nhỏ.
C. đất rừng bị vôi hoá, xói mòn, bạc màu.
D, sự suy giảm về hệ sinh thái rừng, làm giảm chức năng của rừng.
Câu 7.  Để khắc phục tình trạng suy thoái tài nguyên rừng cần
A. hoàn thành việc giao đất, giao rừng để đảm bảo tất cả diện tích rừng và đất rừng đều có chủ.
B. tinh giản bộ máy quản lí nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp.
C. chuyển đổi rừng ngập mặn sang đầm nuôi tôm.
D. chỉ tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lí nhà nước về lâm nghiệp ở địa phương. 
Câu 8. Phá rừng để lấy đất sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thường tập trung ở phía Đông Bắc và Tây Nguyên vì
A. lâm sản có giá trị kinh tế không cao.
B. để trồng các cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao.
C. quản lí đất rừng còn lỏng lẻo.
D. khí hậu phù hợp để trồng các cây nông nghiệp, công nghiệp. 
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng về nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên rừng?
A. Hoạt động khai thác gỗ với cường độ nhỏ hơn khả năng tăng trưởng của rừng đã làm nhiều khu vực rừng trở nên nghèo kiệt, không thể phục hồi.
B. Chặt phá rừng để lấy củi đốt không tác động đến các hệ sinh thái tài nguyên rừng.
C. Săn bắn các loại động vật rừng hoang dã không ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái rừng.
D. Khai thác trái phép, quá mức gỗ và các loại lâm sản ngoài gỗ đã làm cho nhiều hệ sinh thái rừng bị suy giảm nghiêm trọng. 
Câu 10. Một trong những vai trò quan trọng của rừng phòng hộ đầu nguồn là
A. làm giảm độ dốc cho đất rừng.
B. điều hoà dòng chảy, chống xói mòn đất.
C. làm tăng nhiệt độ không khí.
D. làm giảm lượng mưa hằng năm.





PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Bạn Nam là người có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, chịu khó; có kiến thức cơ bản về quy luật phát sinh, phát triển của cây rừng; có khả năng sử dụng, vận hành các thiết bị, máy móc trong trồng, chăm sóc, khai thác và bảo vệ rừng; có ý thức tuân thủ an toàn lao động, có ý thức bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên.
Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào là sai?
1. Bạn Nam có sức khoẻ tốt, phù hợp với các ngành nghề trong lâm nghiệp.
2. Có kiến thức cơ bản về quy luật phát sinh, phát triển của cây rừng, không liên quan đến các ngành nghề trong lâm nghiệp.
3. Có khả năng sử dụng, vận hành các thiết bị, máy móc trong trồng, chăm sóc, khai thác và bảo vệ rừng là những năng lực phù hợp với các ngành nghề trong lâm nghiệp.
4. Phẩm chất tuân thủ an toàn lao động, có ý thức bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên của bạn Nam không phù hợp với các ngành nghề trong lâm nghiệp.


	Câu 2. Khi được giao nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng ở nước ta, một nhóm học sinh đã đưa ra các ý kiến như sau:
	      A. Chặt những cây rừng nhỏ để lấy củi đốt không phải là nguyên nhân làm suy thoái nguồn tài nguyên rừng.
B. Săn bắn trái phép các loại động vật hoang dã gây suy thoái tài nguyên rừng.
C. Thu hái măng quá mức không ảnh hưởng đến suy thoái tài nguyên rừng ở nước ta.
D. Việc mở rộng diện tích canh tác nương rẫy là nguyên nhân gây mất rừng ở Việt Nam. 
Câu 3. Trong buổi thảo luận của nhóm học sinh về “Vai trò của lâm nghiệp đối với đời sống và môi trường”. Có một số ý kiến được đưa ra như sau:
A. Vai trò cung cấp gỗ và lâm sản ngoài gỗ của lâm nghiệp là quan trọng nhất.
B. Vai trò của lâm nghiệp được thể hiện như: khả năng cung cấp gỗ và lâm sản ngoài gỗ, khả năng phòng hộ và bảo vệ môi trường, cải thiện thu nhập cho người trồng rừng.
C. Rừng là môi trường sống tự nhiên cho nhiều loài thực vật, động vật và vi sinh vật.
D. Chỉ có các hệ sinh thái rừng tự nhiên góp phần giảm phát thải khí nhà kinh.
Câu 4. Cho Bảng số liệu sau:
Bảng I. Số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại Vườn quốc gia Ba Bể
	
Hành vi vi phạm
	Số vụ vi phạm
	Tổng

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	Khai thác lâm sản trái phép
	22
	11
	26
	10
	8
	7
	84

	Vận chuyển lâm sản trái phép 
	39
	27
	18
	7
	3
	3
	97

	Phá rừng trồng cây nông nghiệp
	3
	1
	2
	1
	-
	-
	7


                                                                           Nguồn: Vườn Quốc gia Ba Bể, 2021
Từ Bảng trên 1 học sinh nhận định  như sau:
a) Công tác bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực thể hiện thông qua số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp đã giảm.
b) Không còn xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật.
c) Tình trạng phá rừng trồng cây nông nghiệp vẫn diễn ra thường xuyên qua các năm.
d) Tình trạng khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn ra. 
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